

8

[bookmark: _Hlk124759834][bookmark: _Hlk159574728]PHỤ LỤC
Giám sát, khảo sát chuyên đề của HĐND 6 tháng đầu năm 2024
(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-TTHĐND ngày       tháng 8 năm 2024
 của Thường trực HĐND tỉnh)

I. GIÁM SÁT, KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA HĐND
	TT
	Cơ quan thực hiện/Chuyên đề

	
	TỔNG CỘNG: 10

	I
	HĐND tỉnh: 01

	
	Giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum

	II
	HĐND thành phố Kon Tum: 01

	
	Giám sát chuyên đề về tình hình ô nhiễm môi trường do chăn nuôi trong khu dân cư trên địa bàn thành phố

	III
	HĐND huyện Đăk Glei: 01

	
	Giám sát kết quả công tác triển khai thực hiện các dự án trồng rừng trên địa bàn huyện Đăk Glei từ năm 2021 đến năm 2023

	IV
	HĐND huyện Đăk Hà: 01

	
	Giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-HĐND, ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt Kế hoạch xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025

	V
	HĐND huyện Đăk Tô: 01

	
	Giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Đăk Tô giai đoạn 2021-2025

	VI
	HĐND huyện Ia H’Drai: 0

	VII
	HĐND huyện Kon Plông: 01

	
	Giám sát thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch theo Dự án 6 thuộc Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ Tướng Chính phủ

	VIII
	HĐND huyện Kon Rẫy: 01

	
	Giám sát về việc thực hiện đầu tư công đối với các dự án huyện phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2023 theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện

	IX
	HĐND huyện Ngọc Hồi: 01

	
	Giám sát tình hình thực hiện các quy định về đầu tư, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện

	X
	HĐND huyện Sa Thầy: 01

	
	Việc thực hiện các quy định pháp luật về cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện

	XI
	HĐND huyện Tu Mơ Rông: 01

	
	Giám sát việc triển khai thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông


II. GIÁM SÁT, KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND
	TT
	Cơ quan thực hiện/Chuyên đề

	
	TỔNG CỘNG: 16

	I
	Thường trực HĐND tỉnh: 01

	
	Giám sát tình hình thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

	II
	Thường trực HĐND thành phố Kon Tum: 0

	III
	Thường trực HĐND huyện Đăk Glei: 01

	
	Giám sát trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân năm 2023

	IV
	Thường trực HĐND huyện Đăk Hà: 01

	
	Giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND, ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024

	V
	Thường trực HĐND huyện Đăk Tô: 02

	1
	Giám sát việc triển khai thực hiện Dự án 1 và Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện

	2
	Khảo sát việc ban hành và triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ 7 HĐND các xã, thị trấn 

	VI
	Thường trực HĐND huyện Ia H’Drai: 02

	1
	Giám sát chuyên đề về việc trả lời và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện từ tháng 6 năm 2022 đến nay

	2
	Khảo sát việc triển khai thực hiện việc bố trí, sắp xếp dân cư tại các điểm dân cư 64; 66 thuộc xã Ia Tơi

	VII
	Thường trực HĐND huyện Kon Plông: 02

	1
	Giám sát chuyên đề công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; công tác sắp xếp bộ máy và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện

	2
	Khảo sát về hiệu quả sử sử dụng vốn vay của Nhân dân từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kon Plông

	VIII
	Thường trực HĐND Huyện Kon Rẫy: 02

	1
	Giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện

	2
	Khảo sát, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND huyện về chuyên đề tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện

	IX
	Thường trực HĐND Huyện Ngọc Hồi: 01

	
	Giám sát tình hình triển khai và thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Ngọc Hồi

	X
	Thường trực HĐND Huyện Sa Thầy: 02

	1
	Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong các năm 2021, 2022, 2023 trên địa bàn huyện

	2
	Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện

	XI
	Thường trực HĐND Huyện Tu Mơ Rông: 02

	1
	Giám sát tình hình thực hiện kiến nghị tại các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện và kết quả thực hiện Kết luận các phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện (Đăk Hà, Đăk Rơ Ông, Măng Ri, Ngọk Lây)

	2
	Giám sát việc triển khai thực hiện các công trình, dự án: Quảng trường kết hợp khu thể thao xã Đăk Hà; Khu văn hóa, kết hợp thể dục thể thao, xã Đăk Hà; Chỉnh trang đô thị khu Trung tâm huyện Tu Mơ Rông


III. GIÁM SÁT, KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA CÁC BAN HĐND
	TT
	Cơ quan thực hiện/Chuyên đề

	
	TỔNG CỘNG: 44

	A
	Các Ban của HĐND tỉnh: 04

	I
	Ban Pháp chế: 01

	
	Giám sát tình hình thực hiện tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức và hợp đồng lao động ngành giáo dục và đào tạo năm 2022, 2023 

	II
	Ban Kinh tế - Ngân sách: 01

	
	Giám sát việc đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

	III
	Ban Văn hóa - Xã hội: 01

	
	Giám sát kết quả thực hiện chính sách, pháp luật thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

	IV
	Ban Dân tộc: 01

	
	Giám sát việc triển khai, thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ Tướng Chính phủ

	B
	Các Ban của HĐND các huyện, thành phố: 40

	I
	Thành phố Kon Tum: 02

	
	Ban Pháp chế: 01

	
	Giám sát về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố

	
	Ban Kinh tế - Xã hội: 01

	
	Giám sát công tác quản lý nhà nước về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố

	II
	Huyện Đăk Glei: 02

	
	Ban Pháp chế: 01

	
	Giám sát việc triển khai thực hiện các tiêu chí về xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

	
	Ban Kinh tế - Xã hội: 01

	
	Giám sát việc tổ chức, quản lý và hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn huyện theo quy định của Luật hợp tác xã và các quy định liên quan, năm 2023

	III
	Huyện Đăk Hà: 14

	
	Ban Pháp chế: 06

	1
	Giám sát việc thực hiện quy định về chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Đăk Hà

	2
	Giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra trên địa bàn huyện theo kế hoạch và đột xuất đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt

	3
	Giám sát việc triển khai, thực hiện các kiến nghị qua giám sát chuyên đề năm 2023

	4
	Giám sát việc thực hiện nội dung trả lời chất vấn và giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

	5
	Khảo sát việc ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện

	6
	Khảo sát phục vụ công tác chuẩn bị nội dung tổ chức Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND huyện ĐăkHà năm 2024 

	
	Ban Kinh tế - Xã hội: 05

	1
	Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND, ngày 30/8/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua Đề án hỗ trợ phát triển cây Mắc ca giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện

	2
	Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện về việc thông qu kế hoạch triển khai xử lý rác thải tồn đọng hiện đang lưu trữ tạm tại Nhà máy xử lý rác thải rắn Đăk Hà

	3
	Giám sát việc triển khai thực hiện các kiến nghị qua các cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề năm 2023

	4
	Khảo sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các dự án khai thác quỹ đất để đầu tư kết cấu trên địa bàn huyện (phục vụ công tác chuẩn bị nội dung tổ chức Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND huyện ĐăkHà năm 2024)

	5
	Khảo sát việc quản lý, sử dụng nguồn ngân sách huyện giao cho quỹ hỗ trợ nông dân huyện từ năm 2020

	
	Ban Dân tộc: 03

	1
	Giám sát về kết quả khắc phục các kiến nghị sau giám sát Ban Dân tộc HĐND huyện năm 2023

	2
	Khảo sát kết quả thực hiện: Dự án 2: “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” và dự án 3: “Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

	3
	Giám sát kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn huyện Đăk Hà

	IV
	Huyện Đăk Tô: 01

	
	Ban Kinh tế - Xã hội: 01

	
	Giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi vay vốn đối với hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện

	V
	Huyện Ia H’Drai: 02

	
	Ban Kinh tế - Xã hội: 01

	
	Giám sát chuyên đề về công tác đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành và hiệu quả sử dụng các công trình nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn huyện

	
	Ban Pháp chế: 01

	
	Giám sát chuyên đề việc tiếp nhận và giải quyết tin tố giác tội phạm

	VI
	Huyện Kon Plông: 05

	
	Ban Pháp chế: 02

	1
	Giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trên địa bàn huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay

	2
	Giám sát việc ban hành và triển khai thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026

	
	Ban Kinh tế - xã hội: 02

	1
	Khảo sát việc sử dụng điện, hỗ trợ tiền sử dụng điện hàng tháng của hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện

	2
	Giám sát tình hình thực hiện và hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư công (và các nguồn vốn có tính chất đầu tư) nguồn ngân sách nhà nước năm 2022-2023 của Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị và Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện

	
	Ban Dân tộc: 01

	
	Giám sát về tình hình thực hiện theo Nghị định số 105/NĐ-CP, ngày 8 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về chế độ ăn trưa cho trẻ em nhà trẻ học tại cơ sở giáo dục Mầm non trên địa bàn huyện năm 2023

	VII
	Huyện Kon Rẫy: 03

	
	Ban Pháp chế: 01

	
	Giám sát việc thực hiện Luật quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện

	
	Ban Kinh tế - Xã hội: 01

	
	Giám sát về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn huyện từ năm 2021 đến 2023

	
	Ban Dân tộc: 01

	
	Giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn huyện

	VIII
	Huyện Ngọc Hồi: 02

	
	Ban Pháp chế: 01

	
	Giám sát việc thực hiện các nội dung trả lời chất vấn; giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp

	
	Ban Kinh tế - xã hội: 01

	
	Giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện

	IX
	Huyện Sa Thầy: 06

	
	Ban Pháp chế: 02

	1
	Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác chứng thực và đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện

	2
	Giám sát kết quả thực hiện các kết luận sau thanh tra trên địa bàn huyện Sa Thầy

	
	Ban Kinh tế - xã hội: 02

	1
	Giám sát việc triển khai thực hiện đầu tư các công trình thuộc Dự án 4,  Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong các năm 2022, 2023 

	2
	Giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý, vận hành khai thác Dự án cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy và sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện

	
	Ban Dân tộc: 02

	1
	Giám sát việc triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Sa Thầy 

	2
	Giám sát việc triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ năm 2023 trên địa bàn huyện Sa Thầy theo Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

	X
	Huyện Tu Mơ Rông: 03

	
	Ban Pháp chế: 01

	
	Giám sát công tác soạn thảo, ban hành Nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND xã (Đăk Rơ Ông, Ngọk Lây, Tê Xăng)

	
	Ban Kinh tế - Xã hội: 01

	
	Giám sát việc triển khai thực hiện quản lý, điều hành và thanh quyết toán Ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị và cấp ngân sách huyện, xã năm 2023 (Văn Xuôi, Ngọk Yêu, Măng Ri, Đăk Na)

	
	Ban Dân tộc: 01

	
	Giám sát thực hiện chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 của Chính phủ


IV. GIÁM SÁT, KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HĐND
	TT
	Cơ quan thực hiện/Chuyên đề

	
	TỔNG CỘNG: 53

	A
	Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh: 04

	I
	Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đăk Tô: 01

	
	Giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên địa bàn huyện Đăk Tô

	II
	Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Kon Plông: 01

	
	Giám sát tình hình triển khai thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn huyện Kon Plông

	III
	Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Sa Thầy: 01

	
	Giám sát việc triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Sa Thầy

	IV
	Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Tu Mơ Rông: 01

	
	Giám sát về công tác quản lý nhà nước hoạt động dạy và học đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023

	B
	Các Tổ đại biểu HĐND các huyện, thành phố: 49

	I
	Thành phố Kon Tum: 02

	II
	Huyện Đăk Hà: 09

	III
	Huyện Đăk Tô: 06

	IV
	Huyện Kon Plông: 09

	V
	Huyện Kon Rẫy: 07

	VI
	Huyện Ngọc Hồi: 08

	VII
	Huyện Sa Thầy: 05

	VIII
	Huyện Tu Mơ Rông: 03






